QUY HOẠCH ĐẾN NĂM 2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 CÁ DA TRƠN.
Mở đầu

Huyện Cầu Kè có nền kinh tế chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, diện tích đất nông nghiệp 82,73% diện tích đất tự nhiên (DTĐTN). Cơ cấu tổng sản phẩm (GDP) nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 61,63% trong cơ cấu kinh tế huyện, trong đó thủy sản 5,67%. Cơ cấu GDP là KV1 (61,63%) KV2 (20,09%), KV3 (11,76%) (ước thực hiện năm 2005 – nguồn: UBND huyện Cầu Kè, 2005).
Sản xuất nông lâm thủy sản tuy có sự tăng trưởng, đóng góp GTSX ngày càng tăng trong kinh tế huyện, song tỷ trọng trong cơ cấu giảm xuống phù hợp chuyển dịch cơ cấu kinh tế huyện; kết quả thực hiện NQ09/2000/NQ – CP theo hướng tích cực; nuôi thủy sản có sự phát triển nhanh tăng dần tỷ trọng trong khối nông lâm thủy sản.
Nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo, phấn đấu thực hiện doanh thu của 1 ha đất thủy sản đạt 50.100 triệu đồng trong một năm. Việc quy hoạch chi tiết khu vực nuôi cá da trơn (đặc biệt là cá tra) phục vụ xuất khẩu có ý nghĩa thiết thực, thực hiên các chủ trương chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, tỉnh và đồng bằng sông Cửu Long TK 2007 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
Trình tự lập quy hoạch, nội dung, kinh phí theo Quyết định về phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập Quy hoạch chi tiết khu vực nuôi cá da trơn xuất khẩu huyện Cầu Kè QĐ số 150A/QĐ – STS, 12/07/2005; QĐ số 10/QĐ – STS, ngày 08/03/2006 của Sở Thủy sản Trà Vinh.

Phương pháp nghiên cứu theo “tiếp cận logic hệ thống”.
I. CÁC CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH:

Căn cứ vào tiềm năng hiện có và xu thế phát triển nuôi cá tra, ba sa và tình hình tiêu thụ đến năm 2010 và 2020; năng lực tài chính của các thành phần kinh tế tham gia vào sản xuất, mức độ đầu tư của Nhà nước vào phát triển nuôi cá tra, ba sa của vùng ĐBSCL.

Căn cứ vào Nghị quyết của Đảng, Chính quyền của tỉnh, huyện trong vùng. Đối chiếu và vận dụng các mục tiêu phát triển ngành thủy sản từ các Chương trình của Bộ Thủy sản (nuôi thủy sản đến năm 2010, chương trình giống đến năm 2010) và của Chính phủ (Nghị quyết 09 của Chính phủ).

Căn cứ vào Quyết định số 38/2001/QĐ – UBT  ngày 20/8/2001 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc “phê duyệt định hướng quy hoạch chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản,…” Quyết định số 18/2002/QĐ – UBT ngày 10/5/2002 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc “phê duyệt kế hoạch chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông – ngư nghiệp và phát triển nông thôn huyện Cầu Kè đến năm 2010”.
Quyết định của Sở Thủy sản Trà Vinh: phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và Quyết định chỉ định thầu Phân viên QHTS phía Nam xây dựng đề cương và lập báo cáo quy hoạch chi tiết nuôi cá da trơn xuất khẩu tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

II. PHÂN VÙNG QUY HOẠCH:

Căn cứ vào việc bố trí hệ thống thủy lợi, địa hình và độ liên thông giữa các vùng, đồng thời để thuận tiện cho việc phân kỳ đầu tư theo các phương án, sao cho khả thi nhất trên cơ sở đó chia vùng quy hoạch thành các vùng và tiểu vùng như sau:

Vùng I: là vùng bao gồm diện tích quy hoạch của các xã nằm ngoài đê sông Hậu, bao gồm 3 tiểu vùng sau:
- Tiểu vùng 1 là phần diện tích nằm ngoài đê sông Hậu thuộc phạm vi hành chính của xã Ninh Thới; diện tích của tự nhiên đưa vào quy hoạch của tiểu vùng là 383 ha, diện tích đưa vào quy hoạch là 192 ha. Cao trình của tiểu vùng này dao động từ 0,8 – 1,4m, trung bình 1,2m, thành phần đất của tiểu vùng này chủ yếu thuộc nhóm đất phù sa phát triển, và một  phần nhỏ đất phù sa chưa phát triển. Trong  đất chưa có sự phân tầng rõ rệt, sa cấu là sét pha thịt đến thịt pha sét. Tiềm năng dinh dưỡng khá cao và phần lớn nhóm đất này đã được đào mương lên liếp trồng cây lâu năm, và cũng khá phù hợp với việc nuôi thủy sản.

- Tiểu vùng 2 là phần diện tích nằm ngoài đê sông Hậu và diện tích hai cồn Bần Trát của xã Hòa Tân; diện tích tự nhiên của tiểu vùng là: 271 ha và diện tích đưa vào quy hoạch là 136 ha. Cao trình đất của tiểu vùng dao động trong khoảng 1,2 – 1,6m mức trung bình tính toán là 1,3m. Cơ cấu đất chủ yếu là đất phù sa phát triển trên chân giồng cát (đất cát triển giồng).
- Tiểu vùng 3 là phần diện tích ngoài đê sông Hậu và cồn Tân Quy của xã An Phú Tân với diện tích tự nhiên là: 373 ha diện tích đưa vào quy hoạch là 187 ha. Cao trình đất của tiểu vùng dao động trong khoảng 1,2 - 1,6m mức trung bình tính toán là 1,4m. Cơ cấu đất của tiểu vùng này chủ yếu thuộc nhóm đất phù sa chưa phát triển tiềm năng dinh dưỡng khá cao, rất phù hợp cho nuôi thủy sản.

VùngII: là vùng trong đê sông Hậu, cũng được gọi là tiểu vùng 4 của vùng quy hoạch thuộc phần diện tích hành chính của xã Tam Ngãi. Diện tích tự nhiên của vùng là 200 ha, diện tích đưa vào quy hoạch là 100 ha, cao trình đất của vùng này tương đối cao trung bình cũng đạt mức 1,3m. Cơ cấu đất chủ yếu là đất phù sa chưa phát triển, có đặc tính giống như tiểu vùng 3 của vùng I.
Như vậy có thể thấy việc bố trí phát triển vùng quy hoạch phần lớn nằm ngoài tuyến đê bao cặp theo sông Hậu nhằm phát huy tối đa những thuận lợi về cấp, thoát nước, giao thông vận chuyển, và đặc biệt là có sự tách biệt giữa những khu vực đông dân cư do vậy sẽ hạn chế tối đa sự ảnh hưởng nguồn nước nuôi, đồng thời rất thuận tiện cho việc chuyên chở nguyên liệu cũng như sản phẩm khi thu hoạch.

III. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN VÀ ĐỊNH HƯỚNG MỤC TIÊU.

1. Quan điểm phát triển:

Trên cơ sở phân tích các yếu tố cơ sở, thời cơ, nguy cơ, điểm mạnh và điểm yếu đối với nuôi cá tra và ba sa vùng ĐBSCL. Căn cứ vào mục tiêu chiến lược chung của huyện và tỉnh trong giai đoạn tới. Xây dựng quy hoạch phát triển nuôi cá da trơn xuất khẩu huyện Cầu Kè đến năm 2010 định hướng 2020 dựa trên các quan điểm sau:
- Khai thác và sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên mặt đất, mặt nước,… của các xã trong huyện để phát triển nuôi cá tra.

- Phát triển nuôi cá tra, phải dựa trên cơ sở là hiệu quả về mặt kinh tế, ổn định về xã hội và không gây ô nhiễm môi trường.

- Ưu tiên sản xuất để tạo nguyên liệu cung cấp cho chế biến xuất khẩu. Coi thị trường xuất khẩu là trọng tâm và thị trường tiêu thụ nội địa là thế mạnh để phát triển.

- Gắn kết chặt chẽ giữa sản xuất với chế biến và tiêu thụ.

- Huy động nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia, đầu tư vào nuôi cá tra.

- Chú trọng đến công tác quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu thị trường quốc tế và trong nước.

2. Định hướng phát triển:
Phát triển nuôi cá tra thâm canh ở những nơi có điều kiện thuận lợi (các cồn bãi, khu vực ven các sông lớn, hệ thống giao thông thủy thuận lợi) và khu vực trên sông những nơi có đủ điều kiện (dòng chảy, môi trường,…).

Chuyển đổi sử dụng thức ăn tự chế biến (TĂTC) sang sử dụng chủ yếu  TĂCN với một  tỷ lệ hợp lý.

Đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật để có thể áp dụng được các quy trình nuôi tiên tiến, nâng cao năng suất, sản lượng và bảo vệ môi trường.

Khoanh vùng sản xuất giống tập trung để thuận tiện cho công tác kiểm tra, kiểm soát. Triển khai áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong sản xuất (truy xuất nguồn gốc, GAqP, SQF,…) để đáp ứng được yêu cầu của các nước nhập khẩu.
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý môi trường trong sản xuất.

Đẩy mạnh công tác khuyến ngư và phát triển nguồn nhân lực.

3. Mục tiêu phát triển:

a. Mục tiêu chung:

Sản xuất ra khối lượng sản phẩm lớn, đảm bảo chất lượng để phục vụ chế biến xuất khẩu và tiêu thụ nội địa.

Áp dụng được quy trình kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất để nâng cao hiệu quả về mặt tài chính và bảo vệ môi trường.

Tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho một lượng lớn lao động tham gia trực tiếp và gián tiếp vào nuôi cá tra.

Nâng cao nhận thức của người sản xuất trong công tác bảo vệ môi trường và ý thức trách nhiệm trong cộng đồng.

Tạo được những vùng sản xuất ổn định, hợp lý dựa trên cơ sở khoa học và thực tiễn sản xuất để khai thác hiệu quả tiềm năng, tránh mâu thuẫn và xung đột giữa các ngành kinh tế.

Chủ động sản xuất con giống sạch, đáp ứng đủ yêu cầu nuôi thương phẩm.
b. Mục tiêu cụ thể:

Mở rộng diện tích nuôi cá tra trong vùng, từ 22 ha năm 2005 tăng lên 160 ha, tăng trưởng 49 %/năm; tiếp tục tăng lên 410 ha ở năm 2015 (gấp 2,56 lần so với năm 2010) và 615 ha vào năm 2020 (gấp 1,50 lần so với năm 2015). Tăng trưởng 8,45 %/năm trong TK 2010 – 2020. Tập trung mở rộng diện tích nuôi cá tra cồn, năm 2005 đạt khoảng 10 ha tăng lên 140 ha ở năm 2010.
Tăng sản lượng từ 2.282 tấn năm 2005 lên 10.080 tấn năm 2010, tăng trưởng 34,4 %/năm, tiếp tục tăng lên 28.800 tấn năm 2015; đến năm 2020 tăng lên 49.680 tấn, tăng trưởng bình quân 11,5 %/năm.
Tăng giá trị sản lượng (theo giá so sánh 1994) từ 15.971 triệu đồng năm 2005 lên 70.700 triệu đồng năm 2010, tăng trưởng 34,7 %/năm; tiếp tục tăng lên 201.600 triệu đồng năm 2015; đến năm 2020 tăng lên 347.200 triệu đồng, tăng trưởng bình quân 11,5 %/năm ở TK 2010 – 2020.

Thu hút lao động, giải quyết việc làm từ 40 lao động năm 2005 lên 480 người năm 2010, gấp 12 lần năm 2005; tiếp tục tăng lên 1.230 lao động năm 2015; năm 2020 thu hút 1.845 lao động.

Các chỉ tiêu quy hoạch đến 2010, 2015 và tầm nhìn 2020

	TT
	Danh mục
	HT 2005
	Quy hoạch đến
	Tầm nhìn
	Tăng trưởng (%)/năm

	
	
	
	N.2010
	N.2015
	N.2020
	’05-2010
	’10-2020

	1
	Diện tích (ha)
	22
	160
	410
	615
	49
	8,45

	2
	Sản lượng (tấn)
	2.282
	10.080
	28.800
	49.680
	34,7
	11,5

	3
	GTSL (CĐ’94-triệu đ)
	15.971
	70.700
	201.600
	347.200
	34,7
	11,5

	4
	Lao động (người)
	40
	480
	1.230
	1.845
	76,18
	8,45


QUY HOẠCH CÁC PHƯƠNG ÁN PHÁT TRIỂN
Nuôi cá da trơn xuất khẩu:

1. Phương án phát triển:

Phương án 1: phát triển trong điều kiện không thuận lợi: sản phẩm cá tra gặp phải sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường. Khó khăn về vốn và tạo nguồn vốn đầu tư. Giá cả bấp bênh, sản xuất không ổn định và đặc biệt chưa có sự gắn kết giữa sản xuất và chế biến tiêu thụ. Chưa đáp ứng được nhu cầu về giống, thức ăn sạch,.. hệ thống hạ tầng dịch vụ phục vụ nuôi cá tra chưa được đầu tư đúng mức.

Phương án 2: phát triển trong điều kiện tương đối thuận lợi: sản phẩm cá tra có thị trường tiêu thụ ổn định. Có sự gắn kết trách nhiệm và quyền lợi hài hòa giữa sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất được đầu tư tương đối hoàn chỉnh. Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành sản xuất trong công tác bảo vệ môi trường. Áp dụng công nghệ mới vào sản xuất, giảm rủi ro về dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.
Phương án 3: phát triển trong điều kiện rất thuận lợi: sản phẩm cá tra thực sự được ưa chuộng, các thị trường tiêu thụ kể cả trong nước và ngoài nước luôn ổn định với mức giá tiêu thụ rất cao. Có mối gắn kết trách nhiệm và quyền lợi hết sức hài hóa giữa 4 nhà: nhà Nông, nhà Chế biến tiêu thụ, nhà Sản xuất quản lý và nhà Khoa học. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ nuôi phát triển hoàn chỉnh. Ý thức và trách nhiệm của cộng đồng thực sự được nâng cao đối với các vấn đề về môi trường sản xuất, môi trường sống,…công nghệ nuôi, chế biến,… đã đạt đến mức hoàn hảo; ít rủi ro và giám sát tốt dịch bệnh và môi trường.   
2. Phương án phát triển nuôi cá da trơn của huyện đến năm 2020.

Trên cơ sở phân vùng, dựa vào tiêu chí chọn vùng nuôi cá da trơn của huyện, quy hoạch các phương án nuôi cá tra tập trung đến năm 2010, 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.


- Đến năm 2010: phương án 1 là 160 ha, phương án 2 cũng ở mức 160 ha. Vì thời gian từ năm 2007 đến 2010 chỉ còn 03 năm, đây là khoảng thời gian tương đối ngắn, do vậy đưa mức phát triển của 2 phương án 1 và 2 bằng nhau; riêng phương án 3, phát triển nhanh đạt tới 440 ha/năm 2010.


- Đến năm 2015 phương án 1đạt 200 ha và phương án 2 là 410 ha và tầm nhìn đến năm 2020 khoảng 615 ha. Đề xuất chọn phương án 2.

Các phương án phát triển diện tích đến 2010 và tầm nhìn 2020.










(ĐV: ha)
	Danh mục/năm
	PA1
	PA2
	PA3

	
	2010
	2015
	2020
	2010
	2015
	2020
	2010
	2015
	2020

	Tiểu vùng 1
	60
	80
	100
	60
	150
	192
	150
	170
	192

	Tiểu vùng 2
	40
	50
	70
	40
	110
	136
	120
	120
	136

	Tiểu vùng 3
	60
	70
	90
	60
	150
	187
	170
	187
	187

	Tiểu vùng 4
	0
	0
	0
	0
	0
	100
	0
	0
	100

	Tổng
	160
	200
	260
	160
	410
	615
	440
	477
	615


 a. Bố trí diện tích và mặt bằng:
Phạm vi vùng quy hoạch được xác định là vùng đất liền ven sông Hậu của các xã Ninh Thới, Hòa Tân và An Phú Tân và diện tích các cồn nổi như Bần Trát, Tân Quy thuộc phạm vi của các xã: Hòa Tân, An Phú Tân và một phần diện tích của xã Tam Ngãi cặp theo sông Tam Ngãi nhằm đáp ứng tầm nhìn của quy hoạch đến năm 2020.
Với cách phân bổ diện tích phát triển như trên, đến năm 2015 diện tích quy hoạch của vùng quy hoạch đạt tới 410 ha tương đương với 80% diện tích quy hoạch tầm nhìn đến năm 2020 và đến năm 2020 sẽ đưa toàn bộ diện tích của vùng quy hoạch dự kiến của các xã Ninh Thới, An Hòa, An Phú Tân và phần diện tích tiểu vùng 4 trong đê của xã Tam Ngãi vào nuôi, khi đó diện tích quy hoạch sẽ đạt 615 ha.
Một đặc điểm khác của ao ương, khi nhu cầu con giống đã được đảm bảo trong tương lai số lượng con giống cung cấp đảm bảo cả về chất cũng như số lượng thì phần diện tích ao ương cũng được làm diện tích nuôi cá thương phẩm. Do vậy trong tính toán sản lượng để nêu bật tính khả thi, đồng thời tận dụng tối đa diện tích nuôi, đã tính toán cả phần diện tích ao ương này như một ao nuôi thực thụ.
Quy hoạch diện tích nuôi đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020.










(ĐV: ha)

	TT
	Các xã
	Vùng ngoài đê
	Vùng trong đê
	Tổng

	
	
	TV1
	TV2
	TV3
	TV4
	

	I
	Năm 2010
	60
	40
	60
	0
	160

	1
	Ninh Thới
	60
	0
	0
	0
	60

	2
	Hòa Tân
	0
	40
	0
	0
	40

	3
	An Phú Tân
	0
	0
	60
	0
	60

	4
	Tam Ngãi
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	Năm 2015
	150
	110
	150
	
	410

	1
	Ninh Thới
	150
	0
	0
	0
	150

	2
	Hòa Tân
	0
	110
	0
	0
	110

	3
	An Phú Tân
	0
	0
	60
	0
	150

	4
	Tam Ngãi
	0
	0
	0
	100
	100

	III
	Năm 2020
	192
	136
	187
	100
	615

	1
	Ninh Thới
	150
	0
	0
	0
	150

	2
	Hòa Tân
	0
	110
	0
	0
	110

	3
	An Phú Tân
	0
	0
	150
	0
	150

	4
	Tam Ngãi
	0
	0
	0
	100
	100


Diện tích phát triển theo các giai đoạn của phương án chọn (PA2)










(ĐV: ha)

	TT
	Danh mục
	DT đất QH
	DT mặt nước nuôi cá
	DT ao ương cá giống
	DT ao chứa bùn

	I
	Năm 2010
	160
	48
	19
	5

	1
	Ninh Thới
	60
	18
	7
	2

	2
	Hòa Tân
	40
	12
	5
	1

	3
	An Phú Tân
	60
	18
	7
	2

	II
	Năm 2015
	410
	123
	49
	12

	1
	Ninh Thới
	150
	45
	18
	5

	2
	Hòa Tân
	110
	33
	13
	3

	3
	An Phú Tân
	150
	45
	18
	5

	III
	Tầm nhìn đến 2020
	615
	185
	74
	18

	1
	Ninh Thới
	192
	58
	23
	6

	2
	Hòa Tân
	136
	41
	16
	4

	3
	An Phú Tân
	187
	56
	22
	6

	4
	Tam Ngãi
	100
	30
	12
	3


b. Lựa chọn vùng quy hoạch:
Vùng gần hệ thống sông rạch có nguồn nước thuận lợi, chất nước đảm bảo, không ô nhiễm và không nhiễm mặn trong thời gian hơn 9 tháng.

Hệ thống giao thông thủy thuận lợi, có điều kiện về thổ nhưỡng thuận lợi, không nhiễm phèn, có thành phần sét chiếm chủ  yếu trong cơ đất. Xa khu dân cư tập trung và khu sản xuất công nghiệp. Ưu tiên vùng đang sản xuất có hiệu quả.

c. Lựa chọn loại hình nuôi:
Hiện nay, các mô hình nuôi phổ biến cá da trơn vùng ĐBSCL nói chung có 3 loại hình là nuôi ao hầm ven sông và cồn bãi, nuôi đăng quầng trên sông và nuôi lồng bè. Mỗi loại hình tùy đặc điểm thuận lợi và khó khăn chung của từng khu vực, từng vùng mà bố trí những loại hình thích hợp với nó.

Phát triển mô hình đăng quầng đòi hỏi vùng sông rộng lớn, liên quan đến dòng chảy giao thông thủy; nuôi lồng bè trong thời gian qua không hiệu quả so với nuôi ao hầm do chi phí đầu tư lồng bè cao, hệ số chuyển đổi thức ăn cao và dễ gây ô nhiễm môi trường nên hầu như các hộ nuôi truyền thống trong vùng ĐBSCL đã không nuôi và chuyển sang các đối tượng khác và hiện nay các hộ nuôi cá da trơn ở trong vùng ĐBSCL nói chung và huyện Cầu Kè nói riêng chỉ nuôi theo loại hình ao.

Vì vậy quy hoạch phát triển nuôi cá da trơn ở huyện chỉ đề xuất một mô hình nuôi cá tra ao đất và tùy nhu cầu và khả năng đầu tư từng nông hộ có thể nuôi bán thâm canh hoặc thâm canh để đạt hiệu quả cao.

Về đối tượng nuôi, đối với cá tra xuất khẩu, có thể tăng thêm vụ nuôi luân canh các đối tượng cá nước ngọt khác (cá rô phi đơn tính) nhằm tận dụng hệ thống mặt đất, mặt nước tăng doanh thu.

d. Phương án mặt bằng:
   Diện tích bố trí mặt bằng ao nuôi cá da trơn trong quy hoạch đề xuất gồm: ao ương cá giống, ao nuôi cá thịt và ao chứa thải rắn sau vụ nuôi (bùn).

Hệ thống ao ương để ương cá bột lên cá giống giúp chủ động nguồn giống có sức khỏe, dễ chăm sóc và giảm chi phí về giống. Đồng thời có thể làm chức năng trữ nước, lắng cơ học cung cấp cho ao nuôi khi điều kiện môi trường bên ngoài không tốt, và chủ động trong bố trí mùa vụ nuôi cá trong năm, cũng như nuôi luân canh (nếu có điều kiện). Đối với ao thải rắn để đảm bảo lượng thải không đưa ra ngoài môi trường sau vụ nuôi gây ô nhiễm cần thiết có vùng xử lý, tận dụng làm phân cho cây trồng.

Tùy điều kiện về cao trình từng tiểu vùng, thủy triều và yêu cầu kỹ thuật trong hệ thống ao nuôi mà có hệ số sử dụng mặt nước hữu ích và ao khác nhau, kết quả ghi ở bảng dưới đây:

Các chỉ tiêu xây dựng ao nuôi cá tra










(ĐV: ha)

	Danh mục
	Đ.vị
	TV1
	TV2
	TV3
	TV4

	Hệ số sử dụng mặt nước hữu ích
	%
	30
	32
	32
	32

	Hệ số mặt nước ao (ương, nuôi, mương)
	%
	42
	45
	45
	45

	Diện tích tự nhiên để có 1ha MN nuôi ha
	ha
	3,34
	3,12
	3,12
	3,14


 Phân bổ diện tích theo phương án chọn (PA2)









(ĐV:ha)


	Danh mục
	Tổng DTTN QH
	DTMN ao nuôi
	DTMN ao ương
	DTMN ao chứa thải rắn

	Năm 2010
	160
	48
	19
	5

	TV1
	60
	18
	7
	2

	TV2
	40
	12
	5
	1

	TV3
	60
	18
	7
	2

	TV4
	0
	0
	0
	0

	Năm 2015
	410
	123
	49
	12

	TV1
	150
	45
	18
	4

	TV2
	110
	33
	13
	3

	TV3
	150
	45
	18
	4

	TV4
	0
	0
	0
	0

	Tầm nhìn năm 2020
	615
	184
	74
	18

	TV1
	192
	58
	23
	6

	TV2
	136
	41
	16
	4

	TV3
	187
	56
	22
	6

	TV4
	100
	30
	12
	3


e. Lựa chọn phương án nuôi:
Đối tượng nuôi: đối tượng nuôi ưu tiên là cá tra, tuy nhiên tùy nhu cầu tiêu thụ của thị trường xuất khẩu, có thể chuyển đổi sang các đối tượng nuôi khác như rô phi đơn tính, sặc rằn,… đề phòng trường hợp thị trường tiêu thụ quá khó khăn.

Mùa vụ nuôi: mặc dù huyện Cầu Kè và địa phận vùng dự án nằm trong vùng sinh thái hầu như ngọt quanh năm. Tuy nhiên, hàng năm vào mùa khô cũng thường xảy ra hiện tượng xâm nhập mặn ở một số vị trí. Trung bình độ mặn trong khoảng 2 – 4‰ thế nhưng mùa khô năm 2005 khu vực cống rạch Rum (khu vực xã Hòa Tân – Ninh Thới) đo được độ mặn lên tới 7‰, đây là một diễn biến về sinh thái rất cần quan tâm để bố trí mùa vụ sao cho hợp lý. Do vậy, trong nội dung quy hoạch đề xuất hai phương án mùa vụ để xem xét và khuyến cáo phương án nên áp dụng.
Đối với vùng nước ngọt trong điều kiện ở vùng ĐBSCL có thể thả nuôi quanh năm. Tuy nhiên đối với Cầu Kè do nguồn nước chịu ảnh hưởng mặn (4 – 7‰) với 1 – 2 tháng trong năm (tháng 4 và tháng 5 dương lịch) nên chỉ có thể bố trí nuôi 1 vụ trong năm từ tháng 6 đến tháng 2 và tháng 3 năm sau.

Thời gian nuôi cá tra có thể từ 6 – 10 tháng tùy kích cở giống thả nuôi và chế độ chăm sóc để đạt trọng lượng cá thương phẩm bán. Trong quy hoạch xây dựng có tính đến ao ương cá giống và ao nuôi cá để có thể thuận tiện trong bố trí nuôi, chăm sóc lúc cá còn nhỏ và giảm giá thành giống nuôi, cũng như nâng cao sức khỏe của cá. Có thể bố trí nuôi 1 vụ trong năm hoặc một vụ cá da trơn (6 tháng) và luân canh kết hợp thời gian thả cá khác (cá rô phi) trong thời gian 5 – 6 tháng nhờ ương cá giống lớn và cải tạo ao luân phiên.

Phương án 1: nuôi 02 đợt cá tra thương phẩm/năm, ưu điểm của phương án này là tăng hiệu quả sử dụng đất, nâng cao sản lượng nuôi, tiết kiệm được những chi phí trung gian giảm bớt được giá thành. Tối thiểu một năm nuôi được 1,5 vụ cá thương phẩm, những vùng ngọt hoàn toàn và tổ chức sản xuất thật sự khoa học có thể nuôi được 2 vụ cá thương phẩm/năm. Tuy nhiên nuôi 02 vụ cá tra thương phẩm/năm thì quá trình sản xuất rất căng thẳng nhất là thời gian hiện nay cũng như một vài năm đầu người nuôi chưa chủ động được về con giống, thức ăn thì đây là một trở ngại thực sự, hơn nữa nếu nuôi 02 vụ/năm đòi hỏi một lượng vốn đầu tư lớn hơn so với 01 vụ. Thời gian để cho môi trường phục hồi là không có, nên rất dễ xảy ra những hiện tượng ô nhiễm, nhất là ô nhiễm mầm bệnh không đủ thời gian xử lý, cộng với khả năng thu mua, chế biến và thị trường tiêu thụ cũng rất căng thẳng.
Phương án 2: nuôi 01 vụ cá tra thương phẩm 01 năm, phương án này tổ chức sản xuất ít căng thẳng, vốn đầu tư vừa phải giảm sức ép về nhu cầu và khả năng cung ứng con giống, môi trường nuôi có thời gian đủ dài để khôi phục hiện trạng ban đầu từ đó giảm thiểu được những nguy cơ ô nhiễm dịch bệnh. Tuy nhiên ở mô hình này sản lượng sẽ không cao, hiệu quả sử dụng đất thấp giá thành sản phẩm sẽ cao hơn.

Lựa chọn phương án sản xuất: rõ ràng với phương án 1 khi áp dụng sản xuất sẽ có hiệu quả cao hơn khá nhiều so với phương án 2, nhưng rủi ro của phương án 1 cũng rất cao, nhất là về thị trường, giá cả tiêu thụ, hơn nữa phương án 1 lại luôn tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường nuôi cá khá cao. Đồng thời nếu xem xét những điều kiện thực tế tại vùng quy hoạch trên các mặt: khả năng về vốn đầu tư, khả năng về nguồn thức ăn, giống còn rất nhiều khó khăn, đề xuất áp dụng phương án 2 vào sản xuất để đảm bảo tính hợp lý và đặc biệt là sự phát triển bền vững lâu dài cho vùng quy hoạch.
Nuôi 1 vụ trong năm: cá nuôi 1 vụ trong năm, thời gian nuôi 7 – 9 tháng/năm; cải tạo ao đầm và nghỉ dưỡng 3 – 4 tháng/năm.

	Tháng trong năm
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	Cải tạo ao, nghỉ
	x
	x
	x
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ương và nuôi cá thịt
	
	
	
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x
	x


Nuôi luân canh 1 vụ cá tra 1 vụ cá rô phi: cá tra nuôi 1 vụ khoảng 5 – 6 tháng/năm, ương cá giống 2 tháng trong năm sau đó cho vào ao nuôi thịt, thời gian còn lại có thể tận dụng ao nuôi thịt thả các đối tượng cá khác (rô phi) nhằm tận dụng diện tích mặt nước. Ao ương sẽ tiến hành ương cá giống từ bột lên giống với kích cỡ lớn đảm bảo cá thịt đạt thương phẩm trong 5 – 6 tháng nuôi.
	Tháng trong năm
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3

	Ao ương cá giống
	
	
	
	Ương cá tra giống
	
	
	
	Ương cá (rô phi) giống

	Ao nuôi cá thịt
	Nuôi cá khác (rô phi)
	Cải tạo ao
	Nuôi cá tra thịt


f. Năng suất các mô hình:
- Năng suất nuôi được tính toán dựa trên năng suất nuôi hiện tại, khả năng áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và chia theo các loại hình sản xuất. Nuôi trong các ao, ao đất mương vườn năng suất thấp hơn nuôi ở cồn, bãi và được tính trung bình cho cả vùng.
- Năng suất của các mô hình nuôi sẽ được đưa vào tính toán như các tham số ở những mức khác nhau, theo từng phương án phát triển. Đối với phương án phát triển diện tích, phương án chọn là phương án 2 (PA2) năng suất sẽ thay đổi theo từng giai đoạn như sau:

- Giai đoạn 2006 – 2010 năng suất trung bình tính toán cho mô hình nuôi cá tra ao đất của các phương án dao động từ 120 (PA1) → 160 tấn/ha (PA3). Năng suất này là mức phát triển cao hơn mức năng suất trung bình của mô hình ở thời điểm hiện tại (trung bình năng suất nuôi của mô hình trong vùng quy hoạch năm 2005 đạt khoảng 120 tấn/ha). Đây là năng suất được tính toán phù hợp với khả năng cung cấp con giống, thức ăn, công nghệ nuôi, hạ tầng phục vụ và khả năng về nguồn vốn, chổ nuôi ở hiện tại cũng như trong thời gian ngắn tới năm 2010 của vùng quy hoạch.
- Giai đoạn phát triển thứ 2 từ 2011 – 2015, khi đó các vấn đề về con giống, thức ăn, hệ thống hạ tầng,…đã được hoàn thiện và đặc biệt là trong giai đoạn này, theo dự đoán các yếu tố về thị trường tiêu thụ, giá tiêu thụ mặt hàng cá tra cũng có sự ổn định hơn, do vậy năng suất nuôi lần lượt của các PA giai đoạn này sẽ là 144 (PA1) → 160 (PA2) → 180 tấn/ha (PA3).
- Đối với tầm nhìn đến 2020 dự báo thời kỳ này các vấn đề liên quan đến quá trình sản xuất, tiêu thụ đối với nghề nuôi cá da trơn chắc chắn có sự hoàn thiện và phát triển hơn giai đoạn trước khi đó người nuôi có thể đầu tư nhiều hơn đưa năng suất trung bình đạt từ 160 (PA1) → 184 (PA2) →  200 tấn/ha (PA3).

h. Sản lượng

- Nếu áp dụng phương án sản xuất 2 (phương án chọn) tức là nuôi 01 vụ/năm thì sản lượng vùng quy hoạch đến năm 2015 sẽ đạt 28.800 tấn và đạt 49.680 tấn vào năm 2020.

- Trong trường hợp nuôi 2 vụ cá thương phẩm/năm, do những điều kiện thuận lợi về thời tiết, chất lượng môi trường nước nuôi trong các khoảng thời gian trong năm có sự khác nhau, đồng thời với chất lượng ao nuôi giữa vụ trước và vụ sau cũng có sự khác biệt. Do vậy tính năng suất lượng của 2 vụ/ha sẽ khác nhau, có thể coi như 01 vụ chính và 01 vụ phụ, năng suất lượng của vụ phụ sẽ được tính toán bằng khoảng 70% năng suất nuôi trong vụ chính, do vậy sản lượng của vụ phụ, vụ thứ 2 được tính toán bằng 70% vụ thứ nhất.
- Đối với diện tích ao ương giống, sau 1 hoặc 2 đợt ương cá giống (tùy thuộc vào nuôi 1 vụ hay 2 vụ/năm) thì sử dụng nuôi 1 đợt cá thương phẩm. Do vậy diện tích mặt nước thực tế canh tác nuôi cá thương phẩm sẽ bao gồm diện tích mặt nước nuôi chính và diện tích ao ương giống.

Sản lượng cá tra của vùng quy hoạch của phương án chọn đến năm 2020.









(ĐV: tấn)

	TT
	Danh mục
	SL cá PA1
	SL cá PA22
	SL cá PA3

	I
	Năm 2010
	14.280
	10.080
	30.900

	1
	Ninh Thới
	5.100
	4.320
	10.080

	2
	Hòa Tân
	3.740
	1.440
	8.600

	3
	An Phú Tân
	5.440
	4.320
	12.200

	II
	Năm 2015
	21.250
	28.800
	37.600

	1
	Ninh Thới
	8.160
	10.080
	12.800

	2
	Hòa Tân
	5.440
	7.920
	9.700

	3
	An Phú Tân
	7.650
	10.800
	15.100

	III
	Tầm nhìn 2020
	37.060
	49.680
	54.000

	1
	Ninh Thới
	11.390
	15.640
	16.100

	2
	Hòa Tân
	8.500
	10.672
	12.200

	3
	An Phú Tân
	11.050
	15.456
	16.800

	4
	Tam Ngãi
	6.120
	7.912
	8.900


Năm 2010, sản lượng nuôi cá tra vùng quy hoạch theo phương án chọn (PA2) đạt 10.080 tấn, tăng gấp 4,2 lần so với năm 2005. Năm 2015 sản lượng đạt 28.800 tấn tăng gấp 2,85 lần so với năm 2010 và năm 2020 sản lượng cá tra thương phẩm của vùng quy hoạch đạt tới 49.680 tấn.
Với một sản lượng nuôi rất lớn đến năm 2010 và 2020 thì định hướng tiêu thụ chính sẽ là xuất khẩu. Do triển khai ngay công tác kiểm tra, kiểm soát môi trường, áp dụng quy trình quản lý chất lượng nên đến năm 2010 và 2020, 85 – 90% sản lượng từ nuôi trồng đáp ứng được yêu cầu về chất lượng của các cơ sở chế biến và 10 – 15% sản lượng nuôi được sử dụng dưới dạng tươi, không qua chế biến.

g. Giá trị sản lượng:
Giai đoạn từ 2007 – 2010, do vẫn còn chịu những ảnh hưởng từ những vấn đề không thuân lợi về rào cản thương mại, rào cản về kỹ thuật, chất lượng sản phẩm ảnh hưởng đến sự ổn định của thị trường. Đồng thời mối quan hệ hợp tác giữa các bên tham gia quá trình sản xuất tiêu thụ trong nước (người nuôi, nhà chế biến tiêu thụ, nhà sản xuất thức ăn) vẫn chưa thực sự gắn kết. Do vậy giai đoạn này dự báo giá cả còn nhiều biến động chưa thực sự thuận lợi, mặc dù vậy mức giá được dự báo sẽ dao động trong khoảng 13.000 đ/kg.
Đối với giai đoạn 2011 – 2020, theo dự báo của giới chuyên môn, cũng như dự báo khả năng nhu cầu tiêu thụ trong ngoài nước giá tiêu thụ sản phẩm chế biến từ cá da trơn sẽ tăng. Cộng với những nỗ lực trong công tác xúc tiến thương mại, các hoạt động của các cơ quan ban ngành trong ngành thủy sản như hiệp hội chế biến, hay hiệp hội sản xuất và chế biến cá da trơn xuất khẩu,…hứa hẹn mang đến sự bình ổn về thị trường giá cả tiêu thụ trong giai đoạn này, với mức giá dự đoán có thể đạt tới trên 15.000 đ/kg.

Để so sánh tốc độ tăng trưởng giữa các giai đoạn, tính giá trị sản lượng trong quy hoạch theo mức giá cố định năm 1994, đã được quy định cho cá tra thương phẩm ở mức giá 7.000 đồng/kg để tính toán.

GTSL các PA đến năm 2010 và tầm nhìn đến 2020









(ĐV: triệu đồng)

	Danh mục
	Hiên

trạng
	Phương án 1
	Phương án 2
	Phương án 3

	
	2005
	2010
	2015
	2020
	2010
	2015
	2020
	2010
	2015
	2020

	Giá SS 1994
	15971
	99960
	148750
	259420
	70700
	201600
	347200
	216300
	263200
	378000

	Tiểu vùng 1
	
	35700
	57120
	79730
	25.200
	70700
	103600
	70700
	89600
	112700

	Tiểu vùng 2
	
	26180
	38080
	59500
	1200
	55300
	78400
	60200
	67000
	85400

	Tiểu vùng 3
	
	38080
	53550
	77350
	27300
	75600
	107800
	85400
	105700
	117600

	Tiểu vùng 4
	
	0
	0
	42840
	0
	0
	57400
	0
	0
	62300

	Giá HH 2005
	27379
	214200
	318750
	555900
	151500
	432000
	744000
	463500
	564000
	810000

	Tiểu vùng 1
	
	76500
	122400
	170850
	54000
	151500
	222000
	151500
	192000
	241500

	Tiểu vùng 2
	
	56100
	81600
	127500
	39000
	118500
	168000
	129000
	145500
	183000

	Tiểu vùng 3
	
	81600
	114750
	165750
	58500
	162000
	231000
	183000
	226500
	252000

	Tiểu vùng 4
	
	0
	0
	91800
	0
	0
	123000
	0
	0
	133500


- Như vậy, đến năm 2010 giá trị sản lượng theo giá cố định năm 1994 của phương án chọn (PA2), của vùng quy hoạch đạt 70,7 tỷ tăng gấp 4,4 lần so với năm 2005 và năm 2015 đạt 201,6 tỷ tăng gấp 2,85 lần so với giai đoạn 2006 – 2010 và dự báo đạt mức 347,2 tỷ đồng vào năm 2020 tăng gấp 1,7 lần so với giai đoạn 2011 – 2015. Tốc độ gia tăng giá trị sản lượng qua các giai đoạn trung bình đạt 61 %/năm.
- Với mức giá trị sản lượng đạt được như trên sẽ góp phần rất lớn vào tổng giá trị sản xuất của khu vực I nói riêng và nền kinh tế của huyện nói chung, nâng giá trị sản xuất thủy sản chiếm tỷ lệ lớn trong cơ cấu nền kinh tế.
QUY HOẠCH HỆ THỐNG CUNG CẤP GIỐNG:

Nhu cầu giống đến năm 2010 và tầm nhìn 2020.
Giai đoạn 2006 – 2010  mật độ trung bình đạt 18 con/m2; cần 11 triệu con giống.

Giai đoạn 2011 – 2015 lúc này khả năng cung cấp con giống, thức ăn, cơ sở hạ tầng và khả năng áp dụng cấp độ thâm canh của người nuôi, mật độ thả giống trung bình khoảng 20 con/m2; cần 32 triệu con giống.

Giai đoạn 2016 – 2020 mật độ thả giống đạt trung bình 23 con/m2, vì như dự báo trên các mặt như công nghệ nuôi, công nghệ sản xuất giống, giá bán sản phẩm,… cho thấy vào giai đoạn này nghề nuôi cá tra ao đất đã có sự ổn định khá cao trên các lĩnh vực, nên mật độ thả giống trung bình của mô hình sẽ cao hơn các giai đoạn trước; cần 55 triệu con giống.

Diễn biến về nhu cầu giống thả của các phương án









(ĐV: triệu con)

	Danh mục/năm
	Phương án 1
	Phương án 2
	Phương án 3

	
	2010
	2015
	2020
	2010
	2015
	2020
	2010
	2015
	2020

	Tiểu vùng 1
	4.6
	9.2
	12.7
	4.0
	11.2
	16.5
	14.1
	15.9
	18.0

	Tiểu vùng 2
	5.7
	8.6
	9.5
	2.9
	8.8
	12.5
	12.0
	12.0
	13.6

	Tiểu vùng 3
	5.7
	11.0
	12.2
	4.3
	12.0
	17.2
	17.0
	18.7
	18.7

	Tiểu vùng 4
	0.0
	0.0
	6.8
	0.0
	0.0
	9.1
	0.0
	0.0
	9.9

	Tổng
	16
	29
	41
	11
	32
	55
	43
	47
	60


Hiện nay, vùng quy hoạch nói riêng và huyện Cầu Kè nói chung chưa có một trại sản xuất giống nào, hơn nữa người dân cũng chưa có kỹ thuật sinh sản nhân tạo cá tra. Để có thể đáp ứng nhu cầu giống đến năm 2020 cho vùng quy hoạch cần phải có dự án ưu tiên cho xây dựng một trại sản xuất giống tại vùng quy hoạch vào năm 2010. Trước mắt mua giống từ Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp.

QUY HOẠCH HẠ TẦNG CƠ BẢN

1. Mục tiêu, nhiệm vụ:
Quy hoạch thủy lợi và cơ sở hạ tầng là một trong những bài toán quy hoạch giải quyết các yêu cầu đặt ra của quy hoạch chuyển đổi sản xuất, trong đó quy hoạch này là phục vụ nuôi cá da trơn xuất khẩu. Vì vậy:

Mục đích của quy hoạch hệ thống thủy lợi và cơ sở hạ tầng là phục vụ vùng nuôi cá da trơn tập trung. Nhiệm vụ phải giải quyết được các vấn đề chính sau đây:

- Giải quyết các vấn đề đặt ra về nguồn nước phục vụ hài hòa giữa sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản.

- Giải quyết vấn đề chất thải của NTTS để không gây ô nhiễm cho môi trường nước, không gây dịch bệnh cho chính NTTS.

- Giải quyết các vấn đề liên quan về nguồn nước như tiêu úng, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Giải quyết các vấn đề về cơ sở hạ tầng khác phục vụ sản xuất (nuôi trồng thủy sản) như hệ thống điện, giao thông vùng sản xuất,…

- Các hạ tầng kỹ thuật của nuôi trồng thủy sản như các trại giống, xưởng cơ khí, thức ăn và thuốc cho tôm, cá,…

2. Yêu cầu của quy hoạch:
Phải tận dụng triệt để các công trình thủy lợi và hạ tầng trong dự án “phát triển hệ thống thủy lợi ĐBSCL – tiểu vùng Nam Măng Thít” đang trong quá trình thực hiện; dự án “quy hoạch hệ thống đê biển và đê cửa sông ĐBSCL” và “quy hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001 – 2010 của tỉnh Trà Vinh”; quy hoạch phát triển giao thông tỉnh Trà Vinh; đảm bảo phát triển ổn định kinh tế, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Quy hoạch thủy lợi sẽ xem xét giải quyết hợp lý giữa bài toán cân bằng nước tưới (cho nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, phục vụ dân sinh) và bài toán tiêu (tiêu úng, tiêu phèn); giữa việc phòng chống thiên tai với việc sử dụng hiệu quả tài nguyên nước.

Quy hoạch thủy lợi và cơ sở hạ tầng phải trực tiếp phục vụ được yêu cầu chính hiện nay là: chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông lâm nghiệp – nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là chuyển đổi sang nuôi trồng thủy sản; trong quy hoạch này ưu tiên chọn vùng nuôi cá da trơn xuất khẩu của huyện,…
QUY HOẠCH HỆ THỐNG THỦY LỢI CHO VÙNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN TẬP TRUNG.
Các ao nuôi cá da trơn được lấy nước trực tiếp từ sông Hậu, và các sông lớn của vùng dự án như: Bến Cát, Tam Ngãi, Mỹ Văn, Ninh Thới. Các sông trên cung cấp đủ nước cho nuôi cá da trơn và đảm bảo giao thông thủy đủ độ sâu và chiều rộng để ghe “đục” vào thu mua cá thành phẩm.

Nước từ các sông lớn được lấy trực tiếp vào ao nuôi nhờ biên độ thủy triều, không cần phải bơm nước.

Tính toán khẩu độ cống để lấy nước cho ao nuôi 0,5 ha như sau:

- Một ngày ao nuôi cần lấy nước vào ao là 5.000m3, thời gian lấy nước 4 tiếng, lưu lượng qua cống bằng 5.000/4/3.600 = 0,35 m3/s, chiều cao cột nước trung bình 0,5m thì khẩu độ cống hở B = 0,7m, cao trình đáy cống 0,0m.

- Đồng thời sử dụng máy bơm để bơm nước từ ao nuôi lên ruộng vườn cũng cần lượng nước là 5.000m3, với thời gian bơm 16 tiếng thì lưu lượng bơm là 5.000/16 = 313 m3/h.
- Hệ thống thoát nước được tính với q = 23 l/s, với diện tích từng lưu vực của từng kênh, áp dụng công thức (1) trên ta có lưu lượng mỗi kênh phải đảm bảo, áp dụng công thức (3) tính toán mặt cắt kênh ta tìm được mặt cắt từng kênh phải đầu tư.

QUY HOẠCH HỆ THỐNG GIAO THÔNG

Vùng dự án có một hệ thống giao thông chính bao gồm quốc lộ 54 và các tuyến hương lộ rải khắp các tiểu vùng. Các tuyến này đang có kế hoạch được nâng cấp theo chương trình của giao thông vận tải và của huyện Cầu Kè. Vì thế trong quy hoạch này không đề cập đến hệ thống giao thông nói trên.

Để đáp ứng được nhu cầu đi lại và vận chuyển trong các vùng nuôi, ngoài việc nâng cấp các hệ thống giao thông hiện có, quy hoạch đề nghị bố trí xây dựng thêm một số tuyến mới với nguyên tắc như sau:

- Hệ thống đường giao thông bố trí mới phải tận dụng các tuyến giao thông cũ để giảm diện tích mất đất, giảm vốn đầu tư, chi phí đền bù và thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

- Hệ thống đường giao thông mới được bố trí theo các bờ đê sông, kênh chính để kết hợp làm nhiệm vụ bờ bao.

- Nên tận dụng đất đào và nạo vét kênh để tạo nền bờ bao và đường giao thông kết hợp.

- Các tuyến giao thông chính vào khu nuôi tập trung cần bảo đảm tiêu chuẩn lưu thông các loại xe ô tô 4 – 6 bánh, các tuyến phụ có thể lưu thông xe 4 bánh và các loại xe thô sơ khác.

- Trên các tuyến chính bố trí các cầu giao thông cùng tải trọng với cấp đường (5 tấn). Các tuyến phụ có thể bố trí các cầu giao thông bằng bê tông có cấu trúc đơn giản hơn (tải trọng 2 tấn).
- Ngoài các tuyến giao thông chính và phụ nói trên, tất cả các hệ thống bờ bao, bờ ao nuôi cũng được sử dụng để đi lại lưu thông trên khu vực nuôi.

Các thông số chính của hệ thống đường giao thông vào  khu nuôi như sau:

- Đường giao thông chính vào khu nuôi: tải trọng đường từ 5 ÷ 7 tấn; chiều rộng mặt đường 6m, phần rải đá cấp phối rộng 4 ÷ 5m, dày 30cm; cao trình mặt đường bằng cao trình đê, bờ bao: trong khoảng +2,0 ÷ +2,5m; mái đường = mái đê, m = 1,5 ÷ 2,0, hai bờ ta luy trồng cỏ.
- Căn cứ vào quy hoạch hệ thống khu nuôi cá da trơn, quy hoạch đề xuất: hiện đã có tuyến đê bao bọc sông Hậu của dự án ngọt hóa Nam Măng Thít. Công trình đang thi công khoảng 50%. Kích thước chiều rộng mặt 6m, cao trình đê +3,0m, cấp phối sỏi đỏ. Tải trọng xe trên 5T. Tuyến đê đi dọc sông Hậu các vùng nuôi trung bình 500m, chiều dài tuyến đi qua vùng nuôi là 20km. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ cho vùng nuôi cá da trơn của huyện Cầu Kè.
QUY HOẠCH HỆ THỐNG ĐIỆN:

Hiện nay, hệ thống điện (trung hạ thế) hầu hết mới chỉ chạy theo các tuyến hương lộ, các tuyến dân cư chính. Hệ thống cung cấp điện cho các vùng sản xuất hầu như chưa có.

Để phục vụ nuôi trồng thủy sản trong vùng cần bố trí thêm các tuyến điện trung hạ thế đến các khu vực nuôi. Nguyên tắc bố trí như sau:

- Đối với khu vực nuôi cá da trơn và các loại hình nuôi khác, các tuyến cấp điện tuy không bắt buộc, nhưng nên bố trí các tuyến hạ thế vào tận khu vực nuôi để phục vụ sinh hoạt và một số nhu cầu hạ tầng khác.

- Các tuyến điện trung thế và hạ thế được bố trí chủ yếu theo các tuyến đường giao thông vào khu vực nuôi hoặc các tuyến đê, bờ kênh chính.

* Hệ thống điện trung thế: xây dựng thêm 3 tuyến điện trung thế với tổng chiều dài 30km: tuyến dọc đê bao Mỹ Văn – Bà Nghệ dài 20km. Tuyến dọc sông Bến Cát và sông Tam Ngãi dài 5km. Tuyến dọc cồn Tân Quy xã An Phú Tân dài 5km.
* Hệ thống điện hạ thế: đối với vùng nuôi cá da trơn cần bố trí các đường dây 3 pha hạ thế để phục vụ cho nhu cầu nuôi. Các tuyến hạ thế tải điện từ sau trạm biến áp hạ thế và được dẫn vào các khu vực và thông qua hệ thống tuyến nhánh đi vào các ao nuôi để phục vụ nuôi. Chiều dài đường hạ thế = 10 * 500m = 5km.

* Trạm biến áp hạ thế:
Trong nuôi cá da trơn điện cần nhất là bơm nước. Còn chế biến không cần thiết bằng vì xu hướng nuôi cá da trơn là sử dụng  thức ăn công nghiệp đã được kiểm soát quá trình chế biến tại các nhà máy chế biến thức ăn. Trong vùng dự án do có cao trình đất thấp, biên độ thủy triều lớn, do vậy việc lấy nước hoàn toàn bằng tự chảy. Nếu như ao nuôi không xử lý mà tự thoát xuống kênh thì việc thoát nước cũng tự chảy nhờ thủy triều xuống thấp. Tuy nhiên khi tính toán áp dụng mô hình sử dụng nước sinh thái. Khi nước vào ao nuôi sẽ là tự chảy, còn khi thoát nước sẽ dùng bơm để bơm lên ruộng hoặc vườn cây. Như vậy bố trí trạm biến áp sẽ đảm bảo nhu cầu điện cho bơm nước từ ao lên ruộng. Với 1 ha nuôi cá da trơn mỗi ngày phải bơm ra 10.000m3 như vậy trong vòng 16 ha thì phải cần máy bơm 10.000/16 = 626 m3/h, tương đương với 262 * 0,025 KW = 15 KVA.
Tổng số trạm biến áp xây dựng trong vùng là 10 trạm 500 KVA.

ĐỀ XUẤT CÁC DỰ ÁN KHẢ THI

DỰ ÁN TRẠI SẢN XUẤT CÁ TRA GIỐNG

Vốn đầu tư cho 01 trại giống với diện tích 1,5 ha công suất ban đầu khoảng 60 triệu cá bột dự kiến là: 500 triệu đồng (không bao gồm tiền đất), vốn này do nhà nước đầu tư để chuyển giao công nghệ sản xuất giống và đào tạo nhân lực cho vùng quy hoạch.

Giai đoạn 2007 – 2010 sẽ xây dựng trại giống trên diện tích dự kiến khoảng 1 – 1,5 ha công suất khoảng 15 – 40 triệu cá bột/năm. Có thể chọn hộ nông dân có đất, có năng lực tài chính và có nguồn nhân lực để tiếp thu chuyển giao công nghệ. Giai đoạn tiếp theo, có thể đầu tư mở rộng diện tích và nâng công suất sản xuất giống để có thể đáp ứng đủ nhu cầu giống đến 2020 theo phương án chọn là 41 triệu giống/năm. Kinh phí lập trại giống khoảng 500 triệu đồng.

DỰ ÁN NUÔI CÁ THƯƠNG PHẨM THÍ ĐIỂM.

Diện tích đất: khoảng 02 ha, sản lượng trung bình đạt 180 tấn cá thương phẩm/ha/vụ nên chọn diện tích của 01 hộ nông dân điển hình và hội đủ những điều kiện để tiếp thu việc chuyển giao công nghệ nuôi.
Vị trí xây dựng: đề xuất xây dựng 03 ao nuôi tại 3 điểm thuộc 3 tiểu vùng phát triển chính, riêng với tiểu vùng 4 phát triển sau 3 TV trên sẽ vận dụng kết quả chuyển giao của 3 mô hình thí điểm vào sản xuất.

Vốn đầu tư: vốn xây dựng cơ bản cho mô hình dự kiến khoảng 200 triệu đồng/trại (bao gồm đào đắp, cống bọng, thiết bị,…), Nhà nước hỗ trợ phần xây dựng và chuyển giao công nghệ, hộ gia đình đầu tư vốn sản xuất.
Thời gian xây dựng: ngay khi quy hoạch được phê duyệt và cấp vốn.

DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN CÁ DA TRƠN XUẤT KHẨU.

Địa điểm nên đặt tại thị trấn Cầu Kè.

Quy mô đạt khoảng 10.000 tấn/năm tương đương với khả năng tiêu thụ nguyên liệu là: 40.000 tấn cá nguyên liệu/năm. Với mức tiêu thụ nguyên liệu này khá phù hợp với khả năng cung cấp của huyện cũng như các vùng lân cận trong tầm nhìn.

Vốn đầu tư khoảng 40 tỷ đồng.

CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG CƠ BẢN PHỤC VỤ NUÔI

1. Nạo vét các kênh thoát với dự án 943 triệu đồng.

2. Xây lắp hệ thống lưới điện và các trạm biến áp với dự án khoảng 13,4 tỷ đồng.

VỐN ĐẦU TƯ THEO QUY HOẠCH

1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sự nghiệp ngân sách:

 Tổng vốn XDCB của hệ thống nuôi, ngân sách sự nghiệp và hạ tầng cơ bản (HTCB) phục vụ nuôi cộng dồn của PA chọn đến năm 2010: 24.382 triệu đồng (của nuôi và ngân sách sự nghiệp 11.839 triệu đồng), đến năm 2015: 44.643 triệu đồng (của nuôi và ngân sách sự nghiệp 30.300 triệu đồng); đến năm 2020: 59.622 triệu đồng (của nuôi và ngân sách sự nghiệp 45.279 triệu đồng)

VĐTXDCB hệ thống nuôi và HTCB phục vụ nuôi cộng dồn.

 







(ĐV: triệu đồng)
	Danh mục/năm
	Phương án 1
	Phương án 2 (chọn)
	Phương án 3

	
	2010
	2015
	2020
	2010
	2015
	2020
	2010
	2015
	2020

	TV1
	7987
	10136
	11736
	7987
	15734
	19092
	15184
	17333
	19092

	Hệ thống nuôi
	4798
	6397
	7997
	4798
	11995
	15353
	11995
	13594
	15353

	Hệ thống HTCN
	3189
	3739
	3739
	3189
	3739
	3739
	3189
	3739
	3739

	TV2 
	5555
	6609
	8017
	5555
	10834
	12664
	11188
	11538
	12664

	Hệ thống nuôi
	2816
	3520
	4928
	2816
	7745
	9575
	8449
	8449
	9575

	Hệ thống HTCN
	2739
	3089
	3089
	2739
	3089
	3089
	2739
	3089
	3089

	TV3
	8746
	10000
	11408
	8746
	15633
	18238
	16491
	18238
	18238

	Hệ thống nuôi
	4224
	4928
	6336
	4224
	10561
	13166
	11969
	13166
	13166

	Hệ thống HTCN
	4522
	5072
	5072
	4522
	5072
	5072
	4522
	5072
	5072

	TV4
	2093
	350
	6035
	2093
	350
	9627
	2093
	350
	9627

	Hệ thống nuôi
	0
	0
	3592
	0
	0
	7184
	0
	0
	7184

	Hệ thống HTCN
	1093
	350
	2443
	2093
	350
	2443
	2093
	350
	2443

	Tổng 
	24382
	29189
	37197
	24382
	44643
	59622
	44955
	49552
	59622

	Hệ thống nuôi
	11838
	14845
	22853
	11838
	30301
	45278
	32413
	35209
	45278

	Hệ thống HTCN
	12543
	14343
	14343
	12543
	14343
	14343
	12543
	14343
	14343


2. Vốn lưu động:
Tổng vốn lưu động (VLĐ) của hệ thống nuôi, và HTCN phục vụ nuôi của PA chọn (PA2) GĐ 2007 – 2010 là: 103.520 triệu đồng (của nuôi cá 97.020 triệu đồng); GĐ 2011 – 2015 là: 284.050 triệu đồng; (của nuôi cá 283.700 triệu đồng); GĐ 2016 – 2020 là: 485.370 triệu đồng (của nuôi cá 484.670 triệu đồng).
Tiến độ đầu tư vốn XDCB và VLĐ theo quy hoạch

(ĐV: triệu đồng)

	TT
	Danh mục
	Giai đọan
2007-2010
	Giai đoạn 2011-2015
	Giai đoạn 2016-2020
	Tổng 2007-2020

	a
	Vốn xây dựng cơ bản (I + II)
	27.881
	34.100
	47.279
	109.260

	I
	Vốn hệ thống công trình nuôi
	15.338
	32.300
	47.279
	94.917

	1
	Vốn đầu tư cơ bản cho ao, mương nuôi
	13.838
	30.301
	45.278
	89.417

	+
	Đầu tư ao nuôi (thiết bị, xây dựng ao)
	11.838
	30.301
	45.278
	87.417

	+
	Hạ tầng giống, trạm quan trắc môi trường
	2.000
	0
	0
	2.000

	2
	Khuyến ngư, đào tạo nhân lực và giám sát MT
	1.500
	2.000
	2.000
	5.500

	II
	Vốn hệ thống công trình HTCB phục vụ nuôi
	12.543
	1.800
	0
	14.343

	b
	Vốn lưu động (I + II)
	103.520
	284.050
	485.370
	485.720

	I
	Vốn lưu động cho nuôi cá (thức ăn, giống)
	103.520
	283.700
	484.670
	484.670

	+
	Cho nuôi cá
	97.020
	277.200
	478.170
	478.170

	+
	Cho sản xuất cá giống
	6.500
	6.500
	6.500
	6.500

	II
	Vốn hệ thống công trình HTCB phục vụ nuôi
	0
	350
	700
	1.050

	c
	Tổng vốn huy động (a + b)
	131.401
	318.150
	532.649
	594.980

	
	Tỷ lệ % của GĐ so với cả TK (tròn số)
	22%
	53%
	90%
	100%

	
	TĐ: của hệ thống nuôi
	118.858
	316.000
	531.949
	579.587

	
	Tỷ trọng %
	90,5
	99,3
	99,9
	97,4


Vốn ngân sách của ngân sách đến năm 2020 của PA chọn 








(ĐV: triệu đồng)

	TT
	Danh mục
	Giai đoạn 2007-2010
	Giai đoạn 2011-2015
	Giai đoạn 2016-2020
	Tổng
2007-2020

	1
	Hạ tầng giống, trạm quan trắc môi trường
	2.000
	0
	0
	2.000

	2
	Khuyến ngư, đào tạo nhân lực và giám sát môi trường
	1.500
	2.000
	2.000
	5.500

	3
	HTCB phục vụ nuôi
	12.543
	2.150
	700
	15.393

	
	Tổng
	16.043
	4.150
	2.700
	22.893

	
	Tỷ trọng so với vốn đầu tư toàn xã hội
	12,2%
	1,3%
	0,5%
	3,8%


3. Tổng vốn đầu tư lưu động:

Tổng vốn đầu tư xã hội theo quy hoạch (PA2) của GĐ 2007 – 2020 sẽ là 594.980 triệu đồng (100%) đến năm 2020 bao gồm VXDCB là 109.260 triệu đồng (35%), vốn lưu động 485.720 triệu đồng (81,6%). Trong đó:
· Của hệ thống nuôi 579.587 triệu đồng (97%); trong đó 89.417 triệu đồng VXDCB và vốn lưu động 484.670 triệu đồng.

·  Vốn của hệ thống hạ tầng, thủy lợi phục vụ nuôi: 15.393 triệu đồng (2,7%); trong đó VXDCB 14.434 triệu đồng; vốn lưu động cho vận hành, tu bổ công trình hạ tầng, thủy lợi cơ bản 1.050 triệu đồng.

+ Tổng vốn đầu tư của TK 2006 – 2020 phân theo GĐ:
· GĐ 2007 – 2010: 131.401 triệu đồng (22%), trong đó chủ yếu vốn của hệ thống nuôi là 118.858 triệu đồng (90% vốn GĐ) chiếm tỷ trọng lớn; vốn của hạ tầng cơ bản 12.543 triệu đồng (10%).

· GĐ 2011 – 2015: 318.150 triệu đồng (52%), trong đó chủ yếu vốn của hệ thống nuôi là 316.000 triệu đồng (99% vốn GĐ); vốn của hạ tầng cơ bản 2.150 triệu đồng (1,3%).

· GĐ 2016 – 2020: 532.649 triệu đồng (99,7%); vốn của hạ tầng cơ bản 700 triệu đồng (0,3%).
KẾT LUẬN

Quy hoạch chi tiết nuôi cá da trơn xuất khẩu huyện Cầu Kè đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 sau khi hoàn thành sẽ có tác động rất lớn đến tình hình phát triển nuôi trồng thủy sản và điều kiện kinh tế xã hội của huyện.

Đến năm 2010 theo phương án chọn, diện tích đưa vào nuôi cá tra toàn huyện năm 2010 là 160 ha, năm 2015 là 410 ha và tầm nhìn đến 2020 là 615 ha.
Sản lượng cá tra phục vụ xuất khẩu tương ứng 10.080 tấn vào năm 2010 và 28.800 tấn đến 2015 và tầm nhìn 2020 khoảng 49.680 tấn.

Giá trị sản lượng theo giá so sánh năm 1994 tăng so với hiện trạng năm 2005 gấp 4,4 lần vào năm 2010 (70,7 tỷ đồng) và gấp 13 lần vào năm 2015 (201,6 tỷ đồng) và tầm nhìn đến 2020 tăng gấp 22 lần (347,2 tỷ đồng). Theo giá hiện hành năm 2005, giá trị sản lượng cá da trơn của phương án chọn đạt khoảng 131,3 tỷ và 432 tỷ đồng vào năm 2015 và tầm nhìn đến 2020 đạt khoảng 744 tỷ đồng, đóng góp đáng kể tăng trưởng của ngành nói riêng và nền kinh tế của địa phương nói chung.

Tạo được việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 200 lao động trực tiếp năm 2010 và 500 lao động vào năm 2015 và hơn 700 lao động vào năm 2020. Thu hút lượng lớn lao động kết hợp, lao động dịch vụ khoảng 20% so với tổng số lao động trực tiếp.
Nhu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản hệ thống nuôi của phương án chọn là 11,8 tỷ đồng (2010) và 30,3 tỷ đồng (2015) và đến 2020 khoảng hơn 45,2 tỷ đồng. Nguồn vốn ngân sách trong kỳ quy hoạch khoảng 5,5 tỷ đồng.

Nhu cầu vốn  lưu động phục vụ sản xuất của phương án chọn vào năm 2010 là 97,2 tỷ; năm 2015 là 277,2 tỷ và tầm nhìn 2020 cần 381,9 tỷ đồng.
Hình thành hệ thống hạ tầng phục vụ cho nuôi ổn định như giống, thức ăn, thuốc thú y thủy sản, thủy sản,…đảm bảo sản xuất ổn định. Đồng thời môi trường khu vực sản xuất tập trung sẽ được cải thiện và ổn định do quy trình sản xuất tiên tiến được áp dụng, nhận thức của ngư dân tăng lên.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, công tác giám sát môi trường được thực hiện.

Thiết lập được mối quan hệ chặt chẽ giữa 4 nhà, đáng chú ý là giữa người sản xuất và các cơ sở chế biến và tiêu thụ, nhằm làm giảm các rủi ro về giá cả, thị trường.

Tóm lại việc phát triển quy hoạch có tác động rất lớn, rất tích cực đến các mặt phạm trù kinh tế - xã hội của huyện Cầu Kè, góp phần thực hiện tốt mục tiêu chuyển đổi cơ cấu nông – ngư nghiệp trong nền kinh tế, đồng thời mở ra cơ hội thực hiện các chương trình xóa đói giảm nghèo, tạo cơ hội làm giàu từng bước thực hiện mục tiêu lớn mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa của địa phương.
KIẾN NGHỊ

Sớm triển khai thực hiện quy hoạch phê duyệt và công bố đến từng xã, ấp những vùng có điều kiện phát triển.

Công tác phối hợp liên ngành phải triển khai thực hiện ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt, để định hướng đầu tư có hiệu quả và phân cấp quản lý phù hợp.
Đẩy mạnh hơn nữa mối quan hệ giữa người sản xuất và các cơ sở chế biến, tiêu thụ mà các cơ quan chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương có nhiệm vụ là cầu nối.

Vốn đầu tư cho thủy lợi được trung ương đầu tư rất lớn, nhưng ngành thủy lợi lại thuộc Bộ NN và PTNT, do vậy vốn thủy lợi cho thủy sản sẽ không được Bộ Thủy sản quản lý. Các giải pháp của thủy lợi phục vụ thủy sản sẽ được thực hiện hiệu quả hơn nếu như trung ương phân bổ vốn cho công trình thủy lợi phục vụ thủy sản cho Bộ Thủy sản để tách hệ thống thủy lợi theo các mô hình: mô hình HTTL tách biệt theo mặt bằng, mô hình HTTL tách biệt theo thời gian, mô hình sử dụng nước sinh thái.

Hỗ trợ ngân sách chuyển giao, phổ biến, theo dõi, giám sát, tổng kết đánh giá, điều chỉnh bổ sung quy hoạch khoảng 15 – 20 triệu đồng/năm cho ban chuyên trách chỉ đạo thực hiện quy hoạch ngành thủy sản tỉnh./.

